
Số lượng 

được phân 

bổ

Số lượng đã 

điều tiết

Số lượng 

đã mua 

thêm

Số lượng đã 

nhập

Kết quả Số lượng Thành tiền

1 400310303924 Liều 960,336 1,500 1,500 Đồng ý 450 432,151,200

432151200

Thời điểm in : 29/10/2026 11:34:24 - Mã đề nghị : OP261002_00003 1/1

(Đính kèm Công văn số:              /SYT-NV ngày        /        /2026 của Sở Y tế thành phố Đồng Nai)

Tổng số khoản : 1 432,151,200

Số lượng 

phân bổ còn 

lại đến  thời 

điểm hiện 

tại

Số lượng Thành tiền

6241180000617.01 Mỗi liều vắc xin 0,5ml 

sau khi hoàn nguyên 

chứa: Tuýp huyết thanh 1 

virus Dengue (virus sốt 

xuất huyết) (sống, giảm 

độc lực) ≥ 3,3 log 10 

PFU; Tuýp huyết thanh 2 

virus Dengue (virus sốt 

xuất huyết) (sống, giảm 

độc lực) ≥ 2,7 log 10 

PFU; Tuýp huyết thanh 3 

virus Dengue (virus sốt 

xuất huyết) (sống, giảm 

độc lực) ≥ 4,0 log 10 

PFU; Tuýp huyết thanh 4 

virus Dengue (virus sốt 

xuất huyết) (sống, giảm 

độc lực) ≥ 4,5 log 10 PFU

Mỗi liều vắc xin 

0,5ml sau khi hoàn 

nguyên chứa: 

Tuýp huyết thanh 

1 virus Dengue 

(virus sốt xuất 

huyết) (sống, giảm 

độc lực) ≥ 3,3 log 

10 PFU; Tuýp 

huyết thanh 2 

virus Dengue 

(virus sốt xuất 

huyết) (sống, giảm 

độc lực) ≥ 2,7 log 

10 PFU; Tuýp 

huyết thanh 3 

virus Dengue 

(virus sốt xuất 

huyết) (sống, giảm 

độc lực) ≥ 4,0 log 

10 PFU; Tuýp 

huyết thanh 4 

virus Dengue 

(virus sốt xuất 

huyết) (sống, giảm 

độc lực) ≥ 4,5 log 

Qdenga 450 432,151,200

DANH MỤC THUỐC ĐỀ NGHỊ MUA THÊM ĐƯỢC PHÂN BỔ TRONG THỎA THUẬN KHUNG

Gói thầu số 06: Vắc xin tiêm ngừa

Kính gửi : [01] Bệnh viện đa khoa Đồng Nai
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm 

lượng

Tên thuốc GPLH hoặc 

GPNK

Đơn vị tính Đơn giá Kết quả thực hiện Đề nghị mua thêm Kết quả duyệt Ghi chú


